Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 9

Môn Toán

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đoạn đường thứ nhất dài 16km. Đoạn đường thứ hai bằng [image: image1.png]


 đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ hai dài bao nhiêu ki-lô-mét?

5km…
4km …
6km …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tính

a) 4dam + 14m =?

A. 18m



B. 54m  



C. 44m

b) 7hm – 35m =?

A. 35m



B. 665m



C. 765m

c) 25dam x 3 =?

A. 60dam



B. 65dam

C. 75dam

d) 24dam : 3 =?

A. 8m




B. 80m

C. 70m

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hình tứ giác ABCD có:

- Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD …
B


C

- Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA …

- Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA …

- Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA …
        A

D

4. Một đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 3km, đã sửa được 1950m. Hỏi còn lại bao nhiêu mét đường chưa sửa?

Bài giải

Đổi 3km = …m

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

5. Điền sô thích hợp vào chỗ chấm:

	1km = …hm   = …dam

2hm = …dam = …m
	3dam = …m  =…dm

6km   =…hm =…dam


6. Tấm vải thứ nhất dài 21m. Tấm vải thứ hai dài bằng [image: image2.png]


 tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài gấp đôi tấm vải thứ hai. Hỏi:

a) Tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét?

b) Tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét?

Bài giải

a)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tiếng Việt

1 – Chính tả nghe – viết 
Hạt thóc

Cái ngày còn mặc áo xanh

Thóc nằm bú sữa trên nhành lúa tươi

Thóc xoa phấn trắng quanh người

Cho thơm cả ngọn gió xuôi mặt cầu

Lớn rồi, thóc mặc áo nâu

Dầm mưa dãi nắng nuôi bầu sữa căng

Chờ ngày, chờ tháng, chờ năm

Nứt tung vỏ trấu tách mầm cây non …

(Kim Chuông)

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) kể lại buổi đầu em đi học, theo gợi ý sau:

a) Em đến trường đi học lầm đầu vào buổi sáng hay buổi chiều?

b) Hôm ấy, em đi học một mình hay có ai đưa đi?

c) Trên đường tới trường, em nhìn thấy những cảnh gì?

d) Buổi đầu đi học, điều gì làm cho em thấy lạ lùng, bỡ ngỡ?

e ) Lúc đó, em mong muốn điều gì?

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..


